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THÔNG BÁO 

Về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi  

 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 110/2026/383/CT-CNVB ngày 17 tháng 7 năm 

2026 của Chi nhánh thẩm định giá và đấu giá Việt Bắc - Công ty CP tư vấn và thẩm định 

giá Doanh Nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng xác định giá 

bán, hình thức bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi thanh lý 

của Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định giá bán, hình thức bán tài sản cố định, công 

cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi ngày 23 tháng 7 năm 2026. 

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-ĐHSP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên về việc phê duyệt bán chỉ định cho tài 

sản, công cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi thanh lý của Trường đại học Sư phạm   

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thông báo bán tài sản cố định, công 

cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi thanh lý danh mục như sau: 

STT Danh mục tài sản ĐVT SL 

1 Phần mềm kế toán  MISA THPT PM 1 

2 Phần mềm Quản trị Thư viện PM 1 

3 Cân phân tích Ohaus - Mỹ PM 2 

4 

Máy quang phổ - Hóng Cole -Parme cc Model: 

SPECTRONIC 200 Hóng SX : Thermo Scier tific Spectromic Cái 1 

5 Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số Mi 151 Cái 1 

6 Máy đo pH để bànHach- Mỹ HQ411d Cái 1 

7 Cân phân tích điện tử Cái 1 

8 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiểu UV - VIS Model : UV 

1800 Cái 1 

9 Pipette chuyên dụng cho sinh học phân tử Researchplus Cái 4 

10 

Kính hiển vi kết nối vi tính ( Gồm: Kính hiển vi; Camera 

VOPC; Máy xách tay Acer) Cái 1 

11 Máy ảnh tiêu bản KHV FM 10 Cái 1 

12 Mô hình cấu tạo xương người Cái 2 

13 Điều hòa tủ đứng PANASONIC (C28FFH) Cái 1 

14 Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU Cái 1 

15 Điều hòa Panasonic 18000BTU Cái 1 



 

 

 

 

STT Danh mục tài sản ĐVT SL 

16 Máy chiếu cự ly gần BEN Q Cái 1 

17 Màn hình hiển thị 50 inch Hãng SX: V-plus Cái 1 

18 

Máy chiếu tích hợp bảng tương tác thông minh 

Hãng SX: V-plus Cái 1 

19 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

20 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

21 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

22 Máy chiếu ViewSonic Cái 26 

23 Máy chiếu ViewSonic Cái 4 

24 Máy chiếu ViewSonic Cái 3 

25 Máy chiếu ViewSonic Cái 2 

26 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

27 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

28 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

29 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

30 Máy chiếu + màn chiếu Cái 1 

31 Máy chiếu ViewSonic PJD 5255 Cái 2 

32 Máy chiếu đa năng ViewSonic PJD5255 Cái 1 

33 Máy chiếu đa năng ViewSonic PJD5255 Cái 1 

34 Máy chiếu đa năng ViewSonic PJD5255 Cái 1 

35 Máy chiếu đa năng ViewSonic PJD5255 Cái 1 

36 Máy chiếu ViewSonic 6352 Cái 10 

37 Bộ phụ kiện lắp đặt  Cái 1 

38 

Máy tính dành cho học viên CMS VN CMS X-Media (X42B-

666) Cái 2 

39 

Bộ hệ thống âm thanh hội thảo: Miro chức năng chủ toạ RX-

C700 

=4,290,000đ; Mi cro đại biểu RX-D700; 3,575,000đ 

x12cái=42,900,000đ; Bộ điều khiển trung tâm:Rx-M700; 

8,635,000đ; Cáp nối dài 10m chuyên dụng:2,915,000đ HT 1 

40 

Thiết bị và Giải pháp chuyên dùng hội nghị trực tuyến đa 

điểm -  Bộ hội nghị trực tuyến trung tâm lắp đặt tại Phòng hội 

thảo AVER EVC300 HT 1 

41 

Bộ âm thanh hội thảo RE&TMOMENT 

 (01vmicro chủ tọa, 12 micro chủ tọa, 01 nguồn điều khiển 

TT HT 1 

42 Máy tính xách tay IBM Cái 1 

43 Máy tính xách tay cho người học Acer Aspire Cái 5 

44 Máy tính để bàn  HP Compaq 6000Pro Bộ 14 

45 Máy tính đồng bộ - Trung quốc Bộ 1 



 

 

 

 

STT Danh mục tài sản ĐVT SL 

46 Máy tính HP ComPaq Presario CQ 3311l Bộ 1 

47 Máy tính để bàn  HP Compaq Bộ 1 

48 Máy tính để bàn CMS Bộ 27 

49 Máy chủ HP Bộ 1 

50 Máy tính chủ IBM  Bộ 1 

51 Máy tính chủ COMPAQ Bộ 1 

52 Bộ máy tính lắp ráp Đông Nam Á Bộ 1 

53 Bộ máy tính lắp ráp Đông Nam Á Bộ 1 

54 

Máy chiếu ProJector: Acer PL 206p Giá treo, phông treo 

tường  Cái 1 

55 Bảng di động HITEVISION Cái 10 

56 Đèn soi sắc kí bản mỏng Cái 1 

57 Bộ chuông hình Samsung SHT-3507DM/EN và SHT-CN610 Bộ 1 

58 Thiết bị mạng, CNTT  Cái 4 

59 Bộ lưu điện UPS Cái 1 

60 UPS SANTAX Online C2KE có tắt khẩn cấp 1,6 KWW Cái 3 

61 Switch CiSco48port Cái 1 

62 

Thiết bị mạng và phụ trợ cho p. máy (HP 1910 - 24 

GswiCTCH hệ thống mạng lan) Cái 1 

63 Tủ mạng 20U và TB phụ kiện Cái 2 

64 Máy quét HP scan jet Pro 3000S3 Cái 1 

65 Máy tính lắp ráp ĐNA Bộ 1 

66 

Quầy lễ tân (Nhân hiệu: BL.Q0-Kiểu dáng: Chia 2 cấp: mặt 

bàn và đợt che. Có ngăn kéo, hộc tủ và kệ để máv tính. KT: 

3500 X 700 X 800-1200. Gỗ công nghiệp, sơn phủ 

Melamine. Màu sắc: Nâu sẫm. 3,5m)  Cái 1 

67 Bảng điện tử + phân mềm LED Cái 1 

68 Ti vi 29 in sony Cái 1 

69 Bàn quầy lễ tân QTT01  Cái 1 

70 Máy chiếu ViewSonic Cái 1 

71 Bàn bóng bàn Sodex Toseco  Cái 1 

72 

Piano YAMAHA 430 B1 4609217 (Gồm: khăn phủ trên, ống 

sấy, chuống chuột  chống sập, ghế) Cái 1 

73 Máy photocopy Fuji XeroxV3065CPS Cái 1 

74 Máy photocopy Fuji Xerox Docu Centre V3065CP Cái 1 

75 Micro không dây Sony UWP-D21 Cái 1 

76 Hộp đựng mẫu đá qúy Cái 1 

77 Thiết bị lưu trữ dữ liệu cho camera SMR2100-4 Cái 1 

78 Máy quay Video Sony Cái 9 
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79 Bàn chủ tịch đoàn Cái 1 

80 Máy hút ẩm Cái 1 

81 Máy ảnh pentăc Cái 1 

82 Ghế gấp xuân hòa Cái 10 

83 Ghế gấp XH Cái 7 

84 Ghế gấp XH Cái 1 

85 Ghế quay Cái 1 

86 Bình siêu tốc Cái 1 

87 Máy xay sinh tố (xay mẫu thí nghiệm) Cái 1 

88 Bếp điện đôi Cái 1 

89 Bộ Pipetman -Hãng Cole-Parmer; Đầu tớp Cái 1 

90 Bếp điện + nồi đun Cái 1 

91 Tai nghe vi tính Gnet H3T 7.1 có mic, có led, cổng USB Cái 8 

92 Tai nghe vi tính Gnet H3T 7.1 có mic, có led, cổng USB Cái 1 

93 Tai nghe bluetooth Senheiser HD 4.40 Cái 1 

94 Bộ lưu điện 1POW-2200ASGMC Cái 1 

95 Máy ghi âm Sony ICD-UX 568 A Cái 1 

96 Máy FAX Panasonic KX - FP 701 Cái 1 

97 Webcam Logitech C295E Cái 2 

98 Micro cho máy chủ tọa, đại biểu TOA TS-774 Cái 11 

99 Ổn áp LIOA 4 KVA Cái 1 

100 Bộ dụng cụ bảo trì máy tính Bộ 1 

101 Switch phanet GSW 2401 24 port  Cái 2 

102 Máy in canon MF 4450 - LAZER đa chức năng Cái 1 

103 Máy in đa năng HP LaserJet Pro MFP M225dw Cái 2 

104 Bộ sạc pin AA panasonic Bộ 1 

105 pin sạc AA2000 En loop Cái 4 

106 Pin sạc Cái 2 

107 Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Cái 1 

108 Điện thoại bàn PANASONIC Cái 1 

109 Điện thoại IP Grandstream GXP LRS01-J45 Cái 9 

110 Điện thoại bàn Cái 1 

111 Điện thoại bàn Cái 1 

112 Điện thoại cố định Cái 1 

113 Điện thoại bàn Cái 1 

114 Điện thoại bàn Cái 1 

115 Đài cassette Pilips AZ 382 MP3 Cái 2 
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116 Điều hòa LG 12000 BTU Cái 1 

117 Điều hòa LG 9000BTU Cái 2 

118 Điều hòa LG 12000 BTU Cái 1 

119 Điều hòa LG 12000BTU Cái 1 

120 Điều hòa cục 12000 BTU Cái 1 

121 Điều hòa nhiệt độ 1 cục Cái 1 

122 Điều hoà 1 cục Cái 1 

123 Tủ Foóc cánh gương Cái 1 

124 Tủ điều khiển chống mất pha động cơ máy bơm nước Cái 1 

125 Máy tính chủ  Bộ 1 

126 Máy tính chủ HP Bộ 1 

127 Bộ máy tính lắp ráp ĐNA Bộ 1 

128 Máy tính ĐNA Bộ 1 

129 Máy tính ĐNA Bộ 1 

130 Máy tính ĐNA Bộ 1 

131 Máy tính lắp ráp ĐNA Bộ 3 

132 Bộ máy tính lắp ráp Đông Nam Á Bộ 1 

133 Bộ máy tính lắp ráp Đông Nam Á Bộ 1 

134 Bộ máy tính lắp ráp ĐNA Bộ 1 

135 Máy tính để bàn HP Pro 2000 MT Bộ 1 

136  Máy trạm CMS X Media Bộ 1 

137 Case máy tính lắp ráp Case 1 

138 Case máy tính lắp ráp ĐNA Case 1 

139 Case Máy tính để bàn (Hang) Case 1 

140 Màn hình samsung Cái 1 

141 Case máy tính Đông Nam Á Case 1 

142 Máy in Lazer  - HP 2015 Cái 1 

143 Máy in HP LaserJet Pro 400 Cái 1 

144 Máy Scan HP SCANJET Cái 2 

145 Máy in ca non 1210 Cái 1 

146 Máy in Ca Non 810 Cái 1 

147 Máy fax Cái 1 

148 Máy fax Panasonic KX-FP701 Cái 1 

149 Máy FAX cũ Cái 1 

150 Bình nóng lạnh  Cái 1 

151 Ghế quay Hòa phát Cái 1 

152 Bộ thiết bị kiểm tra trắc nghiệm Cái 100 
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153 HDD 250G Sata 150 Cái 2 

154 Chuông cửa có màn hình Cái 1 

155 Phễu +Bình lọc chân không Cái 1 

156 Tủ lạnh Cái 1 

157 Giá đỡ gắn tường (KT: 3,75 x 1,2m) Cái 1 

158 Tủ đa dụng thấp Cái 1 

159 Tủ tài liệu đa dụng Cái 1 

160 Tủ đa dụng thấp Cái 2 

161 Tủ tài liệu ván CN  Cái 1 

162 Tủ Tài liệu đa dụng Cái 1 

163 Hộc di động Cái 4 

164 Tủ đa dụng Cái 1 

165 Bàn làm việc (gỗ CN) Cái 2 

166 Bàn máy tính Cái 3 

167 Bàn máy tính Cái 2 

168 Bàn máy tính Cái 4 

169 Ghế nỉ KH GX : 14 Cái 1 

170 Bàn máy tính Cái 2 

171 Bàn kính nước Cái 1 

172 Bàn máy tính Hòa phát   Cái 1 

173 Bàn làm việc hoà phát Cái 1 

174 Bàn 1 quầy Cái 1 

175 Bàn cho trẻ Cái 10 

176 Bàn Foóc Cái 1 

177 Bàn máy tính MĐF Cái 1 

178 Bàn làm việc Hòa phát Cái 1 

179 Tủ tài liệu đa dụng Cái 1 

180 Tủ nhôm kính Cái 1 

181 Tủ kính nhôm Cái 1 

182 Giá để tài liệu xuân hòa Cái 1 

183 Giá sách G2 Cái 2 

184 Kính hiển vi điện tử (môtíc) Cái 6 

185 Tủ Rachk 20 U Cái 1 

186 Loa máy tính để bàn A870 Cái 1 

187 Bộ Phát WiFi 3G 4G nhãn hiệu: TP-Link M7350 Cái 2 

188 Ghế xoay thuỷ lực Cái 1 

189 Phích điện SaiKo Cái 1 
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190 Ghế xoay thuỷ lực hoà phát Cái 1 

191 Bút trình chiếu Vesinne Cái 1 

192 Điện thoại bàn PANASONIC Cái 1 

193 Lưu điện Cái 1 

194 Nhiệt kế Becman loại 1,1 độ C Cái 1 

195 Tủ thí nghiệm Cái 2 

196 Giá sách sắt Cái 1 

197 Nhiệt kế điện tử (hồng ngoại) Cái 6 

198 Máy đo thân nhiệt cầm tay Cái 2 

199 Đài đĩa so ny V7 Cái 1 

200 Ghế gấp xuân hòa Cái 11 

201 Ghế tựa gỗ đinh Cái 1 

202 Máy ghi âm Sony PX333 Cái 2 

203 Bộ định tuyến 300 M2 Cái 1 

204 Điện thoại bàn KTEL 686 Cái 2 

205 Quạt hộp Vinawind Cái 13 

206 Modem Linksys WAG 54 G2 Cái 1 

207 Converter NetLink Cái 1 

208 Switch TP link 16 port Cái 1 

209 Ghế hòa phát Cái 134 

210 Giá chuẩn độ (thủy tinh) Cái 5 

211 Điện thoại bàn Cái 1 

212 Điện thoại bàn Cái 1 

213 Đồng hồ điện Cái 1 

214 Đồng hồ điện Cái 1 

215 Ghế gấp XH Cái 1 

216 Bộ chuông hình 7 inch Panasonic Cái 1 

217 Tủ lạnh HITACHI Cái 1 

218 

Đầu ghi hình Hikvisison IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264.2 

Mb Cái 1 

219 Loa trợ giảng di động KVG K55T Cái 3 

220 Loa kéo Kovit KS 131 Cái 3 

221 Loa trợ giảng CXE GL-1202 (Kèm 01 micro- TQ) Cái 3 

222 Loa trợ giảng  VPLUS V20C (Suke) Cái 1 

223 Mi cro cầm tay UHF  TOA Cái 2 

224 Ghế XH Cái 1 

225 Đệm bông ép vỏ gấm (KT: 0,9x 1,9m) Cái 22 
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226 Bàn giáo viên Cái 1 

227 Ghế giáo viên Cái 1 

228 

Ghế chữ A mẫu giáo to ((Chân ghế chữ A, chiều cao từ chân 

đất tới mặt ghế 280mm, kích thước mặt ghế 26*26 cm, tựa 

ghế 18*28 cm) Cái 21 

229 Quạt cây Điện cơ 91 Cái 1 

230 Tủ sắt 4 cánh Cái 1 

231 Bảng từ Cái 9 

232 Bình nóng lạnh Funiki 30L TITAN Cái 1 

233 Bảng từ chống lóa công nghệ HQ Cái 5 

234 Bảng sắt từ Cái 10 

235 Bảng sắt từ Cái 1 

236 Bảng sắt từ Cái 1 

237 Bảng Sắt từ Cái 1 

238 Bình nóng lạnh Cái 1 

239 Ghế xoay Hòa phát Cái 3 

240 Ổ gấp 3 loại 1 Cái 20 

241 Đệm bông ép Korea Cái 3 

242 Ấm siêu tốc Inox Sunhouse Cái 26 

243 Dép tổ ong Cái 1 

244 Sơ đồ tòa nhà A1 Cái 1 

245 Giá sách sắt Cái 1 

246 Tủ nhôm kính Cái 1 

247 Mua USB dữ liệu 16GB Cái 15 

248 Máy in canon 1210 Cái 1 

249 Ghế xoay lãnh đạo Cái 1 

250 Bộ bàn + ghế sinh viên Đông Á Cái 7 

251 Máy in  LBP - 1210  Cái 1 

252 

Máy ghi âm kỹ thuật số tích hợp USB Sony ICD-UX560F 

(Phương) Cái 1 

253 Switch TP link 16 port gigabit Cái 1 

254 Switch TP link 16 port Cái 1 

255 Bàn HS 2 chỗ pooc Cái 2 

256 Bàn liền  ghế học sinh  3 chỗ Cái 2 

257 Bàn liền ghế học sinh 3 chỗ Cái 8 

258 Bàn ghế HS 2 chỗ phoóc Cái 2 

259 Bàn HS 2 chỗ pooc Cái 1 

260 Bộ bàn + ghế sinh viên Đông Á Cái 20 
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261 Mua míc trợ giảng Cái 1 

262 Mua tai nghe Headphone Cái 1 

263 Màn hình Viewsonic 21,5 inch led 2261H  Cái 1 

264 Màn hình máy tính Viewsonic Cái 2 

265 

Màn hình Viewsonic VA2415-H 23.8 inch 75Hz Full viền 

FHD Cái 2 

266 Ghế gấp GS 12-1 (KT: 415x475x1050-Xuân Hòa nỉ) Cái 10 

267 Ghế gấp nỉ Hòa Phát Cái 11 

268 Ghế gấp khung sơn mặt ngồi Cái 4 

269 Ghế xuân hòa Cái 4 

270 Ghế xuân hòa chân sơn Cái 2 

271 Ghế Xuân Hòa Cái 10 

272 Ghế gấp Xuân Hòa Cái 3 

273 Quạt treo tường VINAWIND Cái 1 

274 Quạt treo tường Vinawind cánh xám Cái 13 

275 Quạt treo tường vinawind Cái 1 

276 Quạt treo tường VINAWIND Cái 5 

277 Quạt treo tường vinawind 400 Cái 1 

278 Bình nóng lạnh Picenza S30E + Vòi nóng lạnh Toto +sen tắm Cái 1 

279 Bình nóng lạnh Rossi 30 lít. Model: R30TI Cái 1 

280 Bình nóng lạnh Picenza S30E Cái 1 

281 Bình nóng lạnh Rossi 30l chống giật + vòi sen Cái 1 

282 Máy lọc nước Cadino 7 lõi Cái 1 

283 Bình chữa cháy MFZ4 Cái 68 

284 Máy quét HP Scanjet Pro 3000 S4 Cái 1 

285 

Bàn làm việc nhân viên Hòa Phát (Nhãn hiệu: ATM120) 

(trắng) Cái 1 

286 Bàn giáo viên Cái 3 

287 

Ghế gấp khung sơn vai mạ mặt ngồi tựa lưng bọc nỉ hoa tuy 

lip Cái 1 

288 Bàn máy tính Cái 6 

289 Ghế thủy lực Cái 2 

290 Bộ bàn ghế + Ghế SV đông á Cái 1 

291 Ghế xoay thủy lực Hòa phát Cái 1 

292 Bàn HS 2 chỗ poóc Cái 21 

293 Bàn bóng bàn DF233+ lưới Cái 1 

294 Bảng số thi đấu việt pháp Cái 1 

295 Quạt điều hòa G7 (model L750- Thái Lan) Cái 1 
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296 Loa truyền thanh+ dây Cái 4 

297 Bộ âm thanh Gồm : Loa nén:1, Dây truyền thanh:1 Biến áp:1 Cái 1 

298 Mi crô hội thảo Cái 1 

299 Âm ly việt to nic Cái 1 

300 

Thiết bị cấp nguồn tự động, bảo vệ hệ thống  Hãng sản xuất: 

Kiwi PC - 820 Cái 1 

301 HDD AV Tosiba 6TB -3.5 – Camera chính hãng-ACM/FP Cái 2 

302 

Ổ Cứng Western Digital Purple 8TB (nằm trong đầu ghi 32 

kênh) Cái 1 

303 Bàn ô kéo Cái 2 

304 Tủ thí nghiệm Cái 2 

305 Kéo cong loại dài 15,5 Cái 8 

306 Hòm thư góp ý Cái 1 

307 Đồng hồ nước phú thịnh H1 Cái 5 

308 Đồng hồ nước Cái 42 

309 Modem Linksys WAG 54 G2 Cái 1 

310 Bàn ghế giáo viên Đông á Cái 2 

311 Giá sắt để Ti vi Xuân hòa Cái 1 

312 Tủ cánh lát gỗ Cái 1 

313 Máy sấy tóc Tosiba Cái 2 

314 Cổng chui Cái 4 

315 Cột bóng ném Cái 2 

316 Bàn máy tính Cái 1 

317 Đồng hồ treo tường Kashi Cái 1 

318 Máy tính cầm tay Casio Cái 1 

319 Đồng hồ treo tường Cái 1 

320 Bàn giáo viên Cái 1 

321 Bàn ghế giáo viên Đông Á Cái 1 

322 Bàn 2 quầy Cái 1 

323 Bộ chia HDMI 1 ra 4 Ugreen Cái 1 

324 Micro không dây Wirreless DJL Cái 1 

325 Phích đun điện saiko Cái 1 

326 Ổ ghi đĩa DVD RW ASUS cổng USB Cái 1 

327 Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro 128GB 300Mb/s Cái 1 

328 

Bộ Micro thu âm Hollyland, loại không dây, model Lark Max 

Dou Cái 1 

329 Bộ sạc pin AAA panasonic Cái 1 

330 Ổ cứng di động WD  Cái 1 
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331 Phích điện SaiKo Cái 1 

332 Salon tiện Cái 1 

333 Loa Megaphone cầm tay XB-11S (kèm micro có dây) Cái 1 

334 Loa Microlad M108 Cái 1 

335 Đèn bàn cảm biến Rạng Đông Cái 1 

336 Tai nghe Bluetooth Sennheiser CX 7.00BT Cái 1 

337 Webcam dahual  Cái 1 

338 Kệ đỡ phích nước Cái 1 

339 Camera giám sát SUVERON CAM4421LV Cái 4 

340 Camera giám sát Cái 2 

341 Màn hình Samsung LS27F350FHAXXV Cái 1 

342 Tủ sắt Cái 1 

343 

Bàn học đa năng BG-HV01(Bộ 

 bàn ghế đơn tách rời  mạt hình thang ghế tựa) Cái 1 

344 Phích điện SAIKO Cái 1 

345 Ổ cứng di động WD My Passport 1TB 2.5 inch USB 3.0 đen Cái 1 

346 

Ổ quang gắn ngoài Asus DVD ReWritre-08 D2S-ULITE 

(cổng USB) Cái 1 

347 Thiết bị giao tiếp của Học sinh Cái 20 

348 Tai nghe kèm micro cho Học viên Cái 20 

349 Bàn làm việc thủ quỹ Cái 1 

350 Phích điện Cái 1 

351 

Hộc tài liệu (mua cùng bàn Bàn làm việc hòa phát  (KT: 0,9 x 

1,8m) Cái 1 

352 Máy lọc nước tinh khiết Aquaios 10 lít/h Cái 1 

353 

Bộ đàm Kenwood TK 3368 (Moadel: TK-3368, Thương 

hiệu: Kenwood- Xuất xứ: Singapo) Cái 5 

354 Ghế gấp Xuân hoà nỉ Cái 5 

355 Mặt nạ phòng độc: Model: XHZLC40 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 3 

356 Búa tạ cán gỗ nghiền Cái 3 

357 Đèn pin sạc điện (đèn led siêu sáng, hai chức năng) Cái 1 

358 Đầu ghi hình HIK VISION HD-TVI 8 Turbo HD Cái 1 

359 Máy sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động K9 Pro Dual  Cái 2 

360 Máy sát khuẩn và đo thân nhiệt tự động K9 Pro Dual  Cái 1 

361 Tủ đứng gỗ Cái 1 

362 Tủ áo 2 buồng  Cái 1 

363 USB 16 GB kingtons Cái 10 

364 Ghế thủ thư Cái 1 

365 Tủ đứng gỗ Cái 1 
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366 Thùng đựng rác 100 lít Cái 10 

367 Bàn HS 2 chỗ Hòa Phát Cái 1 

368 Điện thoại bàn Cái 1 

369 Máy hút đờm Cái 1 

370 Hộc di động Cái 1 

371 Tủ tài liêu đa dụng Cái 1 

372 Xa lon phô tơi Cái 1 

373 

Bàn ghế học loại 1 chỗ: Bàn học viên: BHV700 TACO;  Ghế 

học viện: GG04-S nội thất 190 Cái 2 

374 Bàn MĐF Cái 1 

375 Bàn vi tính Cái 1 

376 Ghế Giáo viên (KT: 395x455x1040) Cái 1 

377 Ghế tựa cao cấp Cái 1 

378 Ghế gấp Xuân Hòa nỉ Cái 2 

379 Xa lon phô tơi Cái 1 

380 Echo Alesis Microverb 4 Cái 2 

381 Micro không dây cầm tay Cái 3 

382 Micro không dây cầm tay Cái 3 

383 Microverb  4 Cái 1 

384 Mi cro cầm tay Cái 1 

385 Micro không dây cầm tay UHF  TOAWM 5810+WM4210 Cái 1 

386 Bàn phooc Cái 1 

387 Đồng hồ điện- nhà H6 Cái 1 

388 Xa lon tiên Cái 1 

389 Đồng hồ điện Cái 5 

390 Màn chiếu 3 chân H-PEC Cái 2 

391  Quả bóp cao su dùng né khí Cái 5 

392 Hộp điều khiển thiết bị 4 phím bấm Cái 2 

393 Bàn máy tính Cái 6 

394 Bộ bàn ghế học sinh 1 chỗ Cái 17 

395 Bàn quầy Cái 1 

396 Ghế (Mặt gỗ, khung sắt) Cái 20 

397 Bàn 0,8x1,2m (Mặt kính, khung sắt) Cái 2 

398 Bàn làm việc vàng xanh Cái 1 

399 Kìm bấm xương   Cái 3 

400 Đầu KTS ghi được chương trình TV Cái 1 

401 Ghế xuân hòa chân sơn Cái 2 
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402 Điều hoà TOSIHIBA Cái 1 

403 Điều hòa nhiệt độ  Funiki (Có điều khiển) Cái 1 

404 Máy chủ Cái 2 

405 UPS 2KVA Cái 1 

406 Lưu điện Cái 2 

407 Lưu điện san tax Cái 1 

408 Máy in  màu HP 2600 Cái 1 

409 Máy chiếu  Cái 1 

410 Sọt rác nhựa Cái 4 

411 Ghế Xuân hòa to chân sơn Cái 4 

412 Quạt trần  Cái 7 

413 Quạt trần đảo Cái 4 

414 Quạt treo tường 55 W Cái 3 

415 Micrô không dây Cái 2 

416 Ca me ra Cái 1 

417 Bộ thu phát Cái 1 

418 Loa  Cái 4 

419 Ti vi LG Cái 1 

420 Đầu đĩa Cái 1 

421 Phế liệu, phế phẩm thu hồi nhôm sửa chữa nhà H1  Kg 170 

422 Phế liệu, phế phẩm thu hồi sắt sửa chữa nhà H1  Kg 2320 

Giá trọn gói toàn bộ tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm thu hồi thanh 

lý nêu trên là: 41.945.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi lăm 

nghìn đồng chẵn). 

Trường thông báo để các đơn vị, các cá nhân có nhu cầu mua đăng ký tại Phòng Quản 

lý Cơ sở Vật chất Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 

Địa điểm, thời gian xem tài sản thanh lý: Tại phòng kho thu hồi HTC2. 

Liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Minh Bạch. Địa chỉ: Phòng 306 nhà A5. SĐT: 0942951972 

để đăng ký và xem cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu phế phẩm từ ngày 30 tháng 7 năm 

2026 đến ngày 05 tháng 8 năm 2026./. 

Nơi nhận:  
- Website trường (để t/b); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCSVC (3) 0038W.  

  

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QLCSVC 

 

 

 

 

TS. Cao Tiến Khoa      
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